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TẤM PVC VÂN ĐÁ CẨM THẠCH
PHAT LOC PLASTIC



GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực sản xuất vật liệu cách nhiệt bảo ôn, vật liệu nhựa kỹ thuật, vật liệu nhựa dùng 
để trang trí nội – ngoại thất dành cho khách hàng công nghiệp và khách hàng dân 
dụng, như:

+ Tấm lợp Eurolines chống ăn mòn hóa chất;

+ Ngói nhựa Eurolines;

+ Tấm lợp lấy sáng Newlight – Polycarbonat, UPVC;

+ Tấm nhựa kỹ thuật PVC/PP/PE chống mài mòn, chịu hóa chất;

+ Tấm pallet đỡ gạch không nung siêu bền;

+ Màng trang trí phủ tôn PU;

+ Tấm cách nhiệt túi khí.

Nắm bắt nhu cầu thị trường về vật liệu trang trí nội thất mới thay thế đá tự nhiên và 
phát huy kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất vật liệu nhựa, Công ty Phát Lộc 
đã phát triển và mang đến thị trường dòng sản phẩm TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC 
PLASTIC. Sản phẩm là sự kết tinh của công nghệ sản xuất hiện đại, nguyên liệu cao 
cấp và chuyên môn kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ kỹ thuật Công ty Phát Lộc.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC chắc chắn sẽ là 
lựa chọn tối ưu cho Quý khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất.

Với phương châm “Tốt và tốt hơn mỗi ngày” và định hướng “Liên tục cải tiến”, Phát 
Lộc luôn nỗ lực để xây dựng uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng với 
những sản phẩm chúng tôi cung cấp. Công ty Phát Lộc luôn khẳng định và giữ vững 
vị thế: 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác, tin cậy của Quý khách hàng trong thời gian 
qua và sẽ nỗ lực hơn nữa để mang đến cho khách hàng sản phẩm và chất lượng dịch 
vụ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC
VPGD: Số 126 Yên Lãng - Quận Đống Đa - Hà Nội

Nhà máy Vật liệu nhiệt Phát Lộc: Xã Bình Minh - huyện Thanh Oai - Tp. Hà Nội
Tel: 024.3562 4215     Fax: 024.3562 5245

Tư vấn đặt hàng: 0886 733 886 - 0886 711 886 – 0933 899 166
Website: nhietphatloc.vn / cachnhietphatloc.vn

Email: nhietphatloc@gmail.com



TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC
Đá cẩm thạch từ xưa đã là vật liệu trang trí sang trọng, cao quý, được rất nhiều người 
yêu thích. Tuy nhiên giá thành và giá thi công của đá cẩm thạch quá cao, nên nhiều 
người không thể sử dụng nó.

Trong thời đại hoàng kim của trang trí nột thất hiện nay, Tấm PVC vân đá cẩm thạch 
xuất hiện trên thị trường như một luồng gió mới, mang đến cho người tiêu dùng sự 
lựa chọn tối ưu nhất. 

Tấm nhựa PVC vân đá hay còn gọi là đá hoa cương PVC là loại vật liệu có thể thay thế 
đá tự nhiên, dùng ốp trang trí nội thất. Tấm PVC vân đá có màu sắc chân thật được 
phác họa theo các màu đá tự nhiên cao cấp.

Tấm PVC vân đá cẩm thạch giúp thổi hồn vào không gian nội thất sự mới lạ và độc 
đáo với những họa tiết vân đá uyển chuyển cùng màu sắc phong phú và độ sáng 
bóng kỳ diệu, mang đến cho người sử dụng một không gian sang trọng và hiện đại.

Sản phẩm TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC của Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát 
Lộc được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại từ Châu Âu, đạt chất lượng 
tiêu chuẩn quốc tế: lớp cốt PVC rắn chắc cách nhiệt - cách điện - chống thấm, lớp 
vân đá chân thực và tinh tế được phủ lớp UV sáng bóng giúp chống xước tối ưu, gia 
tăng độ bền màu.

TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC - cho một không gian sống hiện đại, sang trọng 
và đẳng cấp.
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CẤU TẠO SẢN PHẨM

Nguyên liệu: nhựa PVC và phụ gia nhập khẩu từ Hàn Quốc 

Cấu tạo sản phẩm: Tấm PVC vân đá cẩm thạch được sử dụng công nghệ 4 lớp hiện đại, 
tiên tiến nhất:

 Lớp Cốt: được làm từ nhựa PVC, giúp cho sản phẩm không giòn, có thể uốn cong 
từ đầu này đến đầu kia mà không vỡ tấm hoặc rạn lớp UV trên bề mặt

 Lớp vân đá: Bề mặt vân tự nhiên, mẫu mã đa dạng, phong phú; phù hợp cho cả nội 
thất và ngoại thất, đảm bảo giữ nguyên màu sắc trong thời gian dài. 

 Lớp UV: Tấm PVC vân đá cẩm thạch Phat Loc Plastic được phủ lớp  UV trên dây 
chuyền hiện đại nhất theo công nghệ Shower Coating . Lớp UV này giúp cho sản 
phẩm có độ chống trầy xước tốt hơn, bóng đẹp và gia tặng độ bền màu hơn hẳn 
so với các sản phẩm cùng loại. 

 Lớp màng bảo vệ PE: Để sản phẩm được bảo vệ tốt nhất trong quá trình vận 
chuyển và lưu kho. 

Lớp màng bảo vệ PE

Lớp vân đá, vân gỗ

Lớp cốt PVC

Lớp UV
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ĐẶC TÍNH NỔI TRỘI CỦA TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC
 Thân thiện với môi trường: Tấm PVC vân đá Phát Lộc sử dụng vật liệu thân thiện với môi 

trường. Sản phẩm không có chất formaldehyde, không có chất benzene, có thể tái chế, 
đạt tiêu chuẩn 3R ( Reduce - Reuse - Recycle) về bảo vệ môi trường của quốc tế.

 Chống ăn mòn, ma sát; độ cứng đạt từ 3H-6H; chống oxy hóa, chịu được độ ẩm cao, 
chống nước, chống mốc, chống cháy;

 Có tính cách âm, tiêu âm đặc biệt phù hợp với những công trình nhà ở cần chống tiếng ồn;

 Có thể ngăn chặn nhiệt trong mùa hè và giữ nhiệt trong mùa đông;

 Có độ đàn hồi và chịu được lực va đập mạnh;

  Màu sắc đồng nhất không bị lệch màu như đá tự nhiên, rất phù hợp cho những không 
gian rộng.

 Thi công dễ dàng, có thể cắt, cưa, đóng đinh, có thể sơn; 

 Trọng lượng nhẹ chỉ bằng 1/6 tấm đá tự nhiên nên việc thi công an toàn, nhất là những 
khu vực trên cao;

  Tiết kiệm thời gian thi công: thi công nhanh gọn, có thể sử dụng vữa xi măng hoặc nếu 
điều kiện tường tốt có thể dùng keo dán chuyên dụng;

 Dễ dàng vệ sinh: khi mặt tường ốp tấm PVC vân đá bị bẩn, có thể dùng khăn lau dễ dàng. 
Nếu muốn giữ tấm ốp tường mãi sáng bóng, chỉ cần định kì đánh xi là được. 

 Mẫu vân hoa, vân đá đa dạng: vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân sàn gỗ, vân 3D 
…vv… thậm chí có thể đặt làm theo thiết kế riêng của khách hàng. 

 Tấm PVC giả vân đá có hiệu quả như đá tự nhiên, mang đến cho không gian nội thất sự 
trang nhã, gần gũi với thiên nhiên, có thể ứng dụng trên nhiều lĩnh vực;

 Giá thành chỉ bằng 1/10 đá tự nhiên.
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ỨNG DỤNG CỦA TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC
Hiện nay tấm PVC giả vân đá đã trở thành vật liệu ốp lát nội thất cao cấp, được ứng dụng rộng 
rãi thay thế hoàn hảo cho đá phiến cẩm thạch tự nhiên trong ngành trang trí nội thất trên thế 
giới và Việt Nam.

Với các đặc điểm ưu việt và phẩm chất cao cấp của mình, các sản phẩm tấm PVC vân đá cẩm 
thạch được sử dụng rộng rãi trong thi công, trang trí cho các khu vực đòi hỏi tính thẩm mỹ cao 
như : khách sạn, quầy lễ tân, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí: Bar, Karaoke…

 Bên cạnh đó, tấm ốp vân đá còn mang đến sự sang trọng, đẳng 
cấp khi sử dụng trong gia đình, biệt thự, phòng khách, phòng 
ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh,… và tạo sự thoáng mát, tinh tế 
cho không gian ngôi nhà bạn.

  Hệ thống thương mại (Siêu thị, chợ, nhà hàng, các trung 
tâm vui chơi giải trí, nhà hàng ẩm thực,…);

 Hệ thống gia dụng ( Phòng khách nội thất gia đình, phòng 
ngủ, phòng bếp, ban công, phòng sách, …);

 Hệ thống giao thông: ( Sân bay, ga tàu, trạm xe hơi, bến tàu, 
…);

 Hệ thống văn phòng ( Tòa văn phòng, phòng hội nghị, …);

 Hệ thống giáo dục (Trường học, trung tâm đào tạo, trường 
mầm non, …);

 Hệ thống y tế (Bệnh viện, Phòng thí nghiệm, Xưởng thuốc, 
viện điều dưỡng,…).
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ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ, TIÊU BIỂU

Phòng khách Phòng ngủ Phòng ngủ trẻ em

Phòng ăn Biệt thự Phòng hội nghị
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QUY CÁCH TẤM PVC VÂN ĐÁ
PHAT LOC PLASTIC

Kích thước: 1220 x 2440mm (1,2 m x 2,4m)

Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm

Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3

Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng, màu xanh, màu đen

Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D…

PL 8611.1 – Vàng đen ITALY (new)

PL 8613 - Vàng kem

PL 8612 - Kim cà phê

PL 8614 - Kim cẩm thạch

2440mm

1220m
m

3.8mm

CÁC MÃ SẢN PHẨM TẤM PVC VÂN ĐÁ PHAT LOC PLASTIC
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PL 8615 - Hoa tuyết xanh

PL 8617 - Ngọc hoàng long

PL 8619 - Đen kim long

PL 8616 - Vàng be chỉ đỏ

PL 8618 - Nâu Kim Latte

 PL 8620 - Trắng Hy Lạp
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PL 8621 - Đỏ kim long

PL 8623 – Tam giác 3D

PL 8625 – Vân mây

PL 8622 – Lưới 3D 

PL 8624 - Hoa hắc bạch

PL 8626 - Đá văn hóa
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PL 8627 - Hồng cẩm thạch

PL 8629 - Vàng mạng nhện 

PL 8631 - Lưới nâu sẫm PL 8632 – Hoa Tuyết

PL 8628 - Đen xương rồng

PL 8630 - Lưới nâu cà phê
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PL 8940 - Hoàng hoa lê mộc (Gỗ xưa) PL 8931 – Hồ đào mộc

PL 8935 - Kim ti nam mộc ( Sụ Nam Mộc) PL 8922 - Vân gỗ cây sồi
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ĐƯỜNG VIỀN, PHÀO, CHỈ, CỘT VÂN ĐÁ

Phào vân đá  Phào các loại

30cm Đầu cột

25cm Đầu cột

30cm Chân cột

25cm Chân cột
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Thắt lưng ngang vân đá PL-30Y      

Nẹp viền vân đá PL-6A

Nẹp viền vân đá PL-15M

Nẹp góc PL-32S

Nẹp chân tường vân đá PL-100T

Thắt lưng ngang vân đá PL - 50A

Nẹp viền vân đá PL-6M

Nẹp viền vân đá PL-18M

Nẹp góc PL-30x30

Nẹp trần PL – 115x27

Thắt lưng ngang vân đá PL - 80A

Nẹp viền vân đá PL-12A

Nẹp góc PL-50S

Nẹp góc ngoài PL-75W

Nẹp trần PL-100x25
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THI CÔNG TẤM VÂN ĐÁ PVC
Thi công tấm PVC vân đá rất đơn giản và chi phí vật liệu để thi công lại thấp hơn rất nhiều 
so với đá tự nhiên marble. 

Đối với lắp đặt tường thô nếu như có 1 lớp vữa chát, mặt tường bằng phẳng và không bị 
bong tróc thì có thể trực tiếp dán tấm pvc vân đá lên tường và khi dán lên hãy dùng keo 
đa năng.

Nếu gặp phải trường hợp mặt tường không bằng phẳng, bạn phải sử dụng 1 lớp lót có độ 
dầy 5mm trở lên, sau đó mới dán tấm pvc vân đá lên lớp lót.
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PHỤ KIỆN THI CÔNG

Nẹp nhôm, Keo chuyên dụng
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TRANH 3D TRANG TRÍ NỘI THẤT
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHAT LOC HEAT MATERIALS CO., LTD

Factory: Binh Minh Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Tel: 024.3562 4215          Fax: 024.3562 5245
Hotline: 0886 733 886 – 0886 711 886 – 0933 899 166
Website: nhietphatloc.vn / cachnhietphatloc.vn
Email: nhietphatloc@gmail.com

NHÀ MÁY VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC
Xã Bình Minh – huyện Thanh Oai – Tp. Hà Nội


